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[bookmark: _Toc97837177][bookmark: _Toc100351523][bookmark: _Toc68250551]PHẦN I. MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc97837178][bookmark: _Toc100351524]I. Lí do chọn đề tài
Giáo dục đào tạo đóng vai trò là chìa khóa, là nhân tố và nguồn động lực chính để thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã xác định rõ giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày nay, khi cả thế giới bước vào thế kỉ của nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế thì nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực, tư duy sáng tạo, giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống càng được coi trọng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ thực tiễn đó, trong nhiều năm qua, giáo dục Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển năng lực của người học. Đặc biệt là khi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới đã được ban hành và đưa vào thực hiện ở cấp THCS bắt đầu từ năm học 2021 – 2022 đã đặt ra yêu cầu cho đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên dạy bộ môn Lịch sử nói riêng cần phải tích cực hơn nữa trong công tác đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chú trọng đến việc dạy học tiếp cận năng lực người học.
Lịch sử là môn khoa học có rất nhiều lợi thế trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo, đồng thời giúp học sinh nắm chắc được vấn đề cơ bản, hình thành thế giới quan khoa học, giáo dục nhân cách và rèn luyện các kỹ năng sống. Tuỳ vào đặc trưng mỗi bài học cụ thể sẽ có phương pháp phù hợp tương ứng để dẫn dắt học sinh lĩnh hội được bài học tốt nhất, giúp cho công tác tổ chức dạy học đạt hiệu quả. 
Qua thực tiễn giảng dạy của bản thân, tôi nhận thấy, phương pháp đóng vai (PPĐV) trong dạy học Lịch sử là một phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy cao độ tính tự giác, độc lập và sáng tạo của người học. Phương pháp này đã được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía học sinh. 
[bookmark: _Hlk96619994][bookmark: _Hlk96161699]Ở nước ta, trong những năm gần đây, PPĐV đã được các nhà nghiên cứu giáo dục và giáo viên quan tâm, đồng thời đã được vận dụng trong dạy học nói chung và dạy học Lịch sử nói riêng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, phương pháp dạy học này mới chỉ được sử dụng với tần suất hạn chế hoặc khai thác không triệt để khiến nó chưa phát huy hết ưu điểm trong dạy và học Lịch sử ở trường phổ thông. Xuất phát từ thực trạng đó, tôi đã tiến hành khảo cứu, áp dụng và tự rút kinh nghiệm cho bản thân đối với việc sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy nội dung Lịch sử 7 và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình trong việc nâng cao hiệu quả bài học, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển các kĩ năng, năng lực cho học sinh, tôi lựa chọn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021 – 2022 với nội dung: “Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (Lịch sử 7)”.
[bookmark: _Toc68250552][bookmark: _Toc97837179][bookmark: _Toc100351525]II. Mục đích nghiên cứu
	Trên cơ sở khẳng định vai trò và ý nghĩa của PPĐV trong dạy học Lịch sử, đề tài đi sâu vào việc vận dụng PPĐV trong dạy học Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (Lịch sử 7), nhằm góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Lịch sử ở trường THCS.
[bookmark: _Toc68250553][bookmark: _Toc97837180][bookmark: _Toc100351526]III. Đối tượng nghiên cứu
- Tìm hiểu lý luận về PPĐV trong dạy học, từ đó thấy được vai trò, ý nghĩa của việc vận dụng thuyết này trong dạy học Lịch sử ở trường trung học cơ sở.
- Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, đi sâu giới thiệu nội dung và biện pháp hướng dẫn một số cách vận dụng PPĐV để phát triển tính tích cực học tập cho học sinh trong dạy học bài 2 – Lịch sử 7: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Qua đó, sẽ giúp giáo viên có thể tham khảo, áp dụng vào trong thực tiễn giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới giáo dục, chất lượng giáo dục bộ môn.
[bookmark: _Toc68250554][bookmark: _Toc97837181][bookmark: _Toc100351527]IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
	Để thực hiện được mục đích đề ra, SKKN của tôi tập trung đi sâu vào giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Khảo sát thực tiễn việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử ở một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội và trường THCS Phú Diễn nơi tôi giảng dạy để từ đó rút ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của thực tiễn vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử hiện nay. 
- Xác định mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ năng của Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, từ đó đề xuất những nội dung có thể vận dụng phương pháp đóng vai trong bài dạy nhằm phát huy năng lực tự học, tính tích cực, chủ động sáng tạo, tự khám phá, tìm tòi kiến thức, phát triển tư duy Lịch sử và các kỹ năng Lịch sử cho học sinh… 
- Tổ chức thực nghiệm sư phạm có sử dụng PPĐV trong dạy học Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, để từ đó kiểm chứng tính đúng đắn của đề tài và có thể áp dụng đại trà trong việc dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THCS.
[bookmark: _Toc68250555][bookmark: _Toc97837182][bookmark: _Toc100351528]V. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến PPĐV trong dạy học nói chung và dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THCS nói riêng làm cơ sở lý luận cho đề tài. 
- Tiến hành điều tra việc thực hiện PPĐV trong dạy học Lịch sử tại trường tôi và một số trường bạn đóng trên địa bản. 
- Thực nghiệm sư phạm. 
- Tham khảo, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp.
[bookmark: _Toc68250556][bookmark: _Toc97837183][bookmark: _Toc100351529]VI. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi thời gian: Vấn đề được suy ngẫm, nghiên cứu và vận dụng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
- Phạm vi nội dung: Vấn đề nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu một số hình thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực – cụ thể là PPĐV nhằm tạo hứng thú, phát huy tinh thần học tập tự giác, chủ động của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.
- Phạm vi điều tra: Điều tra cơ sở thực tiễn của việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử ở trường THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Phạm vi thực nghiệm: Để kiểm chứng tính hiệu quả của việc sử dụng PPĐV trong dạy học lịch sử, tôi lựa chọn thực nghiệm bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (Lịch sử lớp 7) tại 2 lớp 7A1 (lớp thực nghiệm) và lớp 7A2 (lớp đối chứng) của trường THCS Phú Diễn (Hà Nội).
[bookmark: _Toc97837184][bookmark: _Toc100351530][bookmark: _Toc68250557]VII. Những điểm mới và đóng góp của đề tài
- Góp phần tích cực trong việc tạo động cơ và sự hứng thú học tập bộ môn Lịch sử cho học sinh, đổi mới và đa dạng hóa phương pháp dạy học Lịch sử của giáo viên tại trường THCS. 
- Khẳng định được vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. 
- Đánh giá được thực trạng của việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Lịch sử ở trường THCS. 
- Xác định được những nội dung trong bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu có thể vận dụng phương pháp đóng vai. 
- Đề ra một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả của việc vận dụng phương pháp đóng vai. 
- Có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên lịch sử ở trường THCS và bản thân tác giả vận dụng trong quá trình giảng dạy bộ môn.
[bookmark: _Toc97837185][bookmark: _Toc100351531]PHẦN II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc68250558][bookmark: _Toc97837186][bookmark: _Toc100351532]I. Cơ sở lý luận của việc vận dụng PPĐV trong dạy học lịch sử
[bookmark: _Toc510899593][bookmark: _Toc512232074][bookmark: _Toc68250559][bookmark: _Toc97837187][bookmark: _Toc100351533][bookmark: _Toc97837188]1. Khái niệm về PPĐV trong dạy học và PPĐV trong dạy học Lịch sử
	Đóng vai, theo Từ điển Tiếng Việt (tác giả Hoàng Phê – NXB Đà Nẵng, năm 2008) là “thể hiện nhân vật trong kịch bản lên sân khấu hay màn ảnh, bằng hành động, nói năng như thật”. 
	Đóng vai trong dạy học được hiểu là “giáo viên xây dựng bản và học sinh là người thực hiện kịch bản” hay “học sinh đảm nhận vai trò sáng tạo kịch bản để giải quyết tình huống mở do giáo viên đưa ra”.  
	PPĐV là một phương pháp dạy học mới, tích cực nhằm phát huy cao độ tính tự giác, độc lập và sáng tạo của người học. Bằng việc nhập vai hay hóa thân vào nhân vật, học sinh sẽ chủ động tìm hiểu và chiếm lĩnh kiến thức trong suốt quá trình tham gia đóng vai; đồng thời học sinh còn có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân và có cơ hội trình bày quan điểm cá nhân của mình. 
	PPĐV trong dạy học lịch sử là phương pháp mà ở đó giáo viên tổ chức cho học sinh được hóa thân vào nhân vật lịch sử tiêu biểu hay đóng vai giải quyết tình huống lịch sử. Thông qua vai diễn, học sinh khắc họa được hình tượng nhân vật lịch sử cụ thể (như tính cách, hành động, con người) hay được đặt vào một tình huống lịch sử nhất định. Từ đó, học sinh có cái nhìn và cách đánh giá chính xác, khách quan về nhân vật hay sự kiện lịch sử; đồng thời học sinh được bộc lộ khả năng tự nhận thức, khả năng giao tiếp, tự giải quyết vấn đề, được rèn luyện khả năng thực hành và qua đó cũng thúc đẩy sự thay đổi nhận thức, hành vi, thái độ theo hướng tích cực.
[bookmark: _Toc68250561][bookmark: _Toc97837189][bookmark: _Toc100351534]2. Các phương án triển khai PPĐV trong dạy học lịch sử
[bookmark: _Toc68250562][bookmark: _Toc97837190][bookmark: _Toc100351535]a. Đóng vai nhân vật tiêu biểu, có vai trò ảnh hưởng lớn trong lịch sử
	Ở phương án này, học sinh sẽ được hóa thân vào các nhân vật lịch sử, qua các nhân vật đó, học sinh có thể cụ thể hóa kiến thức bài học. Phương án này có đặc điểm sau:
	- Học sinh có thể tìm hiểu trước về nhân vật mình được hóa thân thông qua sách báo, tạp chí, tư liệu lịch sử hay phim ảnh. Thông qua vai diễn của mình, các “diễn viên” phải khắc họa được hình thái, tính cách nhân vật lịch sử tiêu biểu. Do vậy, việc diễn xuất như thế nào là một yếu tố khá quan trọng. Mỗi vai diễn sẽ có một đặc thù, tính cách, riêng, khó khăn nhất của học sinh là phải thể hiện được cái thần của nhân vật.  
	- Ngoài ra, để khắc họa hình tượng nhân vật, học sinh có thể bổ sung thêm một số nhân vật phụ hay người dẫn chuyện. Giáo viên cần có sự phân công cụ thể cho từng học sinh để các em có sự định hướng cho vai diễn của mình.
	- Việc xây dựng kịch bản và tập diễn do học sinh tiến hành trước khi đến lớp, tức là có sự chuẩn bị trước, do đó, giáo viên sẽ đóng vai trò là người chỉ dẫn, sửa kịch bản, tổng duyệt trước khi học sinh “diễn” trước tập thể lớp.
	- Kịch bản phải ngắn gọn, cô đọng để đảm bảo thời gian diễn xuất ngắn, không ảnh hưởng đến tổng thể tiến trình bày học.
[bookmark: _Toc68250563][bookmark: _Toc97837191][bookmark: _Toc100351536]b. Đóng vai giải quyết tình huống
	Đây là phương án đóng vai mà học sinh được đặt trong tình huống nhất định. Dựa trên những thông tin, dữ liệu cho sẵn, các em hóa thân vào một nhân vật trong cuộc sống hiện tại nói về quá khứ để tìm hiểu, giới thiệu về quá khứ lịch sử.  Học sinh tự mình tưởng tượng, sáng tạo để làm cho nhân vật của mình thật sự sinh động. Qua đó, các em được bộc lộ khả năng nhận thức, giao tiếp, giải quyết vấn đề, được rèn luyện khả năng thực hành.
	Phương án này có một số đặc điểm sau: 
	- Giáo viên sẽ xây dựng tình huống còn học sinh đảm nhận nhiệm vụ giải quyết tình huống. 
	- Học sinh không có sự chuẩn bị trước ở nhà như đóng vai nhân vật mà được thông báo tình huống và giải quyết tình huống ngay tại lớp. 
	- Học sinh thường làm việc theo tổ, nhóm để giải quyết tình huống. 
	Ví dụ, khi dạy bài 21 “Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 – 1945)” (Lịch sử 8), giáo viên có thể cho học sinh đóng tình huống sau: “Em hãy tưởng tượng mình là người lính của Hồng quân Liên Xô, kể lại chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong trận Béc lin (tháng 4. 1945)?”.
	Hay giáo viên cũng có thể cho học sinh đóng vai tình huống: “Em hãy hóa thân vào nhân vật người lính phát xít Đức kể lạitrận đánh tại Béc lin (tháng 4. 1945)?”.
	Ở hai ví dụ trên ta thấy, yêu cầu đưa ra cho học sinh là đóng vai người lính kể lại diễn biến của một trận đánh, nhưng hai người lính này lại ở trong hai hoàn cảnh và tư thế hoàn toàn trái ngược nhau. Một người lính kể lại diễn biến của trận đánh trong tư thế của người chiến thắng, một người lính kể lại trong tư thế của kẻ thất bại. Do đó, học sinh phải tự mình tưởng tượng và sáng tạo để làm cho nhân vật của mình thật sự sinh động. Đồng thời, qua hai nhân vật người lính, học sinh có thể thấy được chiến tranh chỉ gây ra đau thương mất mát, còn hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại.
[bookmark: _Toc97837192][bookmark: _Toc100351537]c. Đóng vai trong trò chơi đố vui lịch sử
	Ở phương án này giáo viên sẽ tiến hành tổ chức trò chơi đố vui có vận dụng phương pháp đóng vai thông qua 2 cách sau:  
	+ Cách 1: Giáo viên cho học sinh bốc thăm phiếu học tập (có ghi một câu nói liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử) và yêu cầu học sinh đóng vai nhân vật thông qua việc thể hiện diễn cảm câu nói / bài thơ có ghi trong phiếu học tập. Các học sinh còn lại sẽ đoán xem nhân vật đó là ai hoặc đó là sự kiện lịch sử nào. 
	Ở cách 1, giáo viên là người xây dựng kịch bản (câu thoại, câu nói) còn học sinh là người thể hiện kịch bản có sẵn. Với cách này, đa số học sinh trong lớp có thể tham gia. 
	Ví dụ: Khi GV tổ chức cho HS ôn tập về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X – XV (Lịch sử 7), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh trò chơi Đố vui Lịch sử như sau: Cô có 3 phiếu học tập. Mỗi phiếu ghi một câu nói nổi tiếng của một nhân vật lịch sử, hoặc câu nói / bài thơ liên quan đến nhân vật lịch sử. Em hãy bốc thăm và đọc diễn cảm câu nói / bài thơ trong phiếu học tập để giúp các bạn nhận biết đó là nhân vật nào? 
	+ Phiếu số 1: “Tiên phát chế nhân”. (Đáp án: Lý Thường Kiệt) 
	+ Phiếu số 2: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể lột da, ăn gan uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa cũng nguyện xin làm”. (Đáp án: Trần Quốc Tuấn) 
	+ Phiếu số 3: “Ta cất quân đánh giặc không phải là có lòng ham muốn phú quý mà chính vì muốn để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược”. (Đáp án: Lê Lợi) 
	- Cách 2: Học sinh bốc thăm phiếu học tập (có ghi tên một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử) và diễn tả trước lớp sao cho các học sinh còn lại biết được đó là nhân vật nào (Lưu ý: học sinh có thể dùng hành động và lời nói để diễn tả nhưng không được nhắc đến tên của nhân vật hoặc sự kiện đó).  
	Ở cách này, học sinh phải tự sáng tạo kịch bản và thể hiện trước lớp và với cách này thì chủ yếu học sinh khá giỏi, có kiến thức nhất định về các nhân vật, sự kiện lịch sử tham gia.
[bookmark: _Toc68250565][bookmark: _Toc97837193][bookmark: _Toc100351538]3. Vai trò của phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử
[bookmark: _Toc97837194][bookmark: _Toc100351539]a. Góp phần làm phong phú thêm phương pháp dạy học cho giáo viên
	Hiện nay, PPDH Lịch sử rất đa dạng và phong phú như PP sử dụng đồ dùng trực quan, PPDH nêu vấn đề, PPDH dự án, PPDH sử dụng di sản trong dạy học… Mỗi phương pháp có một ưu điểm riêng, phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Dù vận dụng PPDH nào làm chủ đạo, giáo viên cần hướng đến tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. Vận dụng PPĐV trong dạy học sẽ phát huy cao độ tính tự giác, độc lập sáng tạo của học sinh, góp phần tích cực vào xu thế đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực.
[bookmark: _Toc97837195][bookmark: _Toc100351540]b. Giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn nội dung lịch sử đang học, phát triển trí tuệ và giáo dục các phẩm chất nhân cách cho người học
Vận dụng PPĐV trong dạy học lịch sử giúp học sinh lưu giữ kiến thức lịch sử lâu hơn, tối đa hóa được khả năng sáng tạo, tính năng động, tính thích ứng của học sinh. Đồng thời, học sinh được bộc lộ khả năng tự nhận thức, khả năng giao tiếp, tự giải quyết vấn đề, rèn luyện khả năng thực hành, qua đó thúc đẩy sự thay đổi nhận thức, hành vi thái độ của học sinh theo hướng tích cực.
[bookmark: _Toc97837196][bookmark: _Toc100351541]c. Tạo hứng thú và động cơ học tập cho học sinh
Trong quá trình tham gia hoạt động đóng vai học sinh được trao đổi, giao lưu với giáo viên, bạn bè, thể hiện năng khiếu, thể hiện bản thân trước đám đông, hòa mình vào không khí lớp học sôi nổi, thân thiện, thoải mái, không nhàm chán. Từ đó sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng và hình thành tri thức trong quá trình học tập.
PPĐV cũng là một nhân tố tích cực góp phần làm thay đổi phương pháp học tập của học sinh. Học sinh sẽ nhận ra rằng: để đạt kết quả cao thì lối học thụ động, ghi nhớ máy móc những gì giáo viên truyền đạt và đưa vào bài làm không còn phù hợp nữa, từ đó kích thích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong giờ học cũng như giờ kiểm tra.
[bookmark: _Toc97837197][bookmark: _Toc100351542]d. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
PPĐV được khai thác và vận dụng hợp lí trong quá trình giảng dạy sẽ góp phần bồi dưỡng cho HS những kỹ năng sống thiết yếu như:
- Kỹ năng giao tiếp: Đóng vai là phương pháp dạy học cơ bản tốt nhất để hình thành kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Thông qua PPĐV học sinh được hình thành kỹ năng giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể, từ đó giúp học sinh biết cách giao tiếp, ứng xử với bạn bè cùng trang lứa và những người xung quanh.  
- Kỹ năng giải quyết tình huống: Khi tham gia đóng vai, học sinh được thể hiện nhận thức, thái độ trong tình huống cụ thể từ đó có cách ứng xử phù hợp với tình huống.  
- Kỹ năng thuyết trình: Trước xu thế đổi mới của phương pháp dạy học hiện nay, kỹ năng thuyết trình là một yêu cầu rất cần thiết. Thông qua việc hóa thân vào nhân vật lịch sử hay tình huống lịch sử, học sinh sẽ trở nên tự tin hơn trước đám đông, ngôn ngữ trở nên lưu loát hơn. Nếu được thực hành nhiều, học sinh sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để làm sao thuyết phục được “khán giả”, để “đốt lửa” và “truyền lửa” cho khán giả.
[bookmark: _Toc97837198][bookmark: _Toc100351543]e. Giúp học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai
Trong quá trình thực hiện PPĐV, học sinh được sáng tạo trong việc xây dựng kịch bản, được hóa thân vào vai diễn. Qua đó, học sinh phát hiện ra năng khiếu hay sở trường của bản thân có thể phù hợp với một số nghề như diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn, hướng dẫn viên du lịch… Từ đó, học sinh có thể dần định hình nghề nghiệp cho mình trong tương lai.
[bookmark: _Toc97837199][bookmark: _Toc100351544][bookmark: _Hlk96613693]4. Quy trình vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử
[bookmark: _Toc97837200][bookmark: _Toc100351545]a. Vận dụng trong bài cung cấp kiến thức mới (bài học nội khóa)
Khi vận dụng PPĐV vào bài học nghiên cứu kiến thức mới, giáo viên chỉ có thể xen kẽ cho học sinh thực hiện đóng vai vì còn phải đảm bảo thời gian hoàn thành đúng tiến độ và đủ mục tiêu của bài học. PPĐV trong bài nội khóa chỉ có thể tiến hành trong phạm vi lớp học, việc sân khấu hóa của học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn. Các bước vận dụng PPĐV trong bài cung cấp kiến thức mới như sau:


[bookmark: _Toc97837201][bookmark: _Toc100351546]b. Vận dụng trong bài học ngoại khóa
- Hoạt động ngoại khóa là hình thức phù hợp nhất để vận dụng PPĐV. So với bài cung cấp kiến thức mới, đóng vai trong hoạt động ngoại khóa mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều vì những lý do sau đây: 
 + Học sinh có nhiều thời gian cho phần đóng vai, có điều kiện thể hiện hết những ý tưởng mà các em muốn truyền đạt qua vai diễn của mình, còn giáo viên sẽ không lo “cháy giáo án”. 
 + Diễn ra trong phạm vi mở rộng hơn: giáo viên có thể tổ chức cuộc thi xây dựng kịch bản giữa các lớp trong khối hay giữa các khối trong toàn trường từ đó tạo ra không khí thi đua sôi nổi cho học sinh các lớp, các khối; giáo viên có thể khuyến khích học sinh mời thầy cô giáo ở các bộ môn khác hoặc gia đình, người thân, bạn bè cùng tham dự, tạo cơ hội để học sinh thể hiện những cố gắng của mình trong học tập cho phụ huynh, ngược lại phụ huynh học sinh cũng phần nào được tham gia vào việc học tập của con em mình. Từ đó, tạo ra cơ hội gắn kết giữa gia đình và nhà trường. 
+ Học sinh có điều kiện triển khai ý tưởng diễn xuất cũng như trang trí sân khấu phù hợp với kịch bản mà các em xây dựng. 
- Bên cạnh những hiệu quả mang lại, PPĐV trong hoạt động ngoại khóa có những hạn chế sau: 
+ Hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử là hoạt động không quy định trong giờ học chính khóa nên không thể tổ chức thường xuyên. Nếu có thì chỉ có thể lồng ghép với hoạt động ngoài giờ lên lớp khi có chủ đề liên quan đến lịch sử như: Thanh niên với lý tưởng cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3-2) hay ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12). 
- Hoạt động ngoại khóa đòi hỏi sự đầutư công phu hơn rất nhiều so với đóng vai trong bài học nội khóa cả về công sức, thời gian, đặc biệt là nguồn kinh phí phục vụ cho chương trình. 
- PPĐV cho hoạt động ngoại khóa được vận dụng theo các hướng sau: 
 + Ngoại khóa về những nhân vật, sự kiện lớn, tiêu biểu (có thể gắn với các ngày lễ lớn hướng tới lễ kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện, kỷ niệm ngày sinh của nhân vật lịch sử…) 
 Ví dụ: Khi thực hiện ngoại khóa theo chủ đề hướng tới “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam” học sinh có thể đóng vai các nhân vật tiêu biểu như Nguyễn Ái Quốc, hay có thể tái hiện lại sự kiện “Hội nghị thành lập Đảng ngày 3.2.1930”. 
 + Ngoại khóa về những vấn đề lịch sử địa phương:
 Ở hình thức này, học sinh sẽ vận dụng những kiến thức lich sử đã học vào thực tiễn cuộc sống. Trên cơ sở đó, thực tiễn lại làm phong phú, củng cố kiến thức đã học. Học sinh có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với Lịch sử địa phương đồng thời phát động phong trào chăm sóc, bảo vệ các di tích, tượng đài lịch sử tại địa phương mình. 
 Ví dụ: sau khi học xong Bài 14: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc (SGK Lịch sử và Địa lý 6, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam) cũng là thời điểm sắp diễn ra Lễ hội Cổ Loa (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch) trên địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, do đó giáo viên có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân dịp Lễ hội Cổ Loa. Trong buổi ngoại khóa đó học sinh có thể tái hiện lại câu chuyện “Nỏ thần” bằng hình thức sân khấu hóa. Ngoài việc rút ra bài học kinh nghiệm học sinh còn có ý thức trân trọng những lễ hội và giá trị văn hóa truyền thống trên mảnh đất thủ đô văn hiến, anh hùng. 
 + Buổi tọa đàm, nói chuyện lịch sử về một nhân vật, một sự kiện, một vấn đề lịch sử:
Ở hình thức này, phương pháp đóng vai được vận dụng với mục đích minh họa hình tượng nhân vật, sự kiện lịch sử, đóng vai tái hiện cảnh sinh hoạt trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. 
 Ví dụ: Khi tổ chức tọa đàm với chủ đề “Kinh tế Việt Nam thời Đinh – Tiền Lê” trong chương trình Lịch sử 7, giáo viên có thể cho học sinh tái hiện lại “Lễ Tịch điền” của các vị vua thời Tiền Lê. 
 + Tổ chức cuộc thi hoặc trò chơi tìm hiểu về nhân vật, sự kiện lịch sử hay một vấn đề lịch sử (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…). 
 + Tham quan di tích lịch sử kết hợp với các hoạt động như trò chơi, thi hiểu biết về các nhân vật, sự kiện, đóng vai hướng dẫn viên du lịch. 
 Ví dụ: khi tổ chức cho học sinh tham quan đền Chèm (di tích lịch sử nổi tiếng của quận Bắc Từ Liêm – thờ tướng quân Lý Ông Trọng thời Thục An Dương Vương) trong bài học ngoại khóa, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh trò chơi “Đố vui có thưởng”: học sinh sẽ trả lời một số câu hỏi có liên quan đến đền Chèm và nhân vật lịch sử gắn liền với di tích; hoặc giáo viên cũng có thể giao cho một học sinh đảm nhận vai hướng dẫn viên du lịch khi giới thiệu về đền Chèm.
[bookmark: _Toc97837202][bookmark: _Toc100351547]c. Vận dụng trong bài kiểm tra, đánh giá
Vận dụng phương pháp đóng vai trong kiểm tra đánh giá gồm có những hình thức sau: 
- Học sinh đóng vai nhân vật giải quyết tình huống của đề bài:
Ví dụ: Sau khi dạy xong nội dung về cuộc kháng chiến chống Tống ở Bài 9 – Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê và Bài 11 - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) (Lịch sử 7), giáo viên có thể ra một câu hỏi ôn tập kiểm tra, đánh giá có vận dụng phương pháp đóng vai như sau: 
Tình huống 1: “Năm 980, được tin triều đình nhà Đinh gặp nhiều khó khăn, vua Tống vội cử quân sang xâm lược nước ta. Thái hậu Dương Vân Nga và nhiều tướng lĩnh đã tôn Lê Hoàn lên làm vua, chỉ đạo kháng chiến”. Em hãy vào vai một vị tướng lĩnh nhà Đinh để giải thích vì sao mình và Thái hậu Dương Vân Nga lại thực hiện quyết định trên? 
Tình huống 2: “Vào những năm 70 của thế kỷ XI nhà Tống lăm le xâm lược Đại Việt. Tin quân Tống chuẩn bị xâm lược báo về. Thái hậu Ỷ Lan cùng vua Lý triệu tập các đại thần hộ bàn. Thái úy Lý Thường Kiệt đã chủ trương: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”. Em hãy vào vai Lý Thường Kiệt để giải thích vì sao ông lại thực hiện chủ trương trên? 
- Học sinh đóng vai miêu tả, kể lại một sự kiện lịch sử: 
Ví dụ: Sau khi học xong Bài 25 - Phong trào Tây Sơn (Lịch sử 7), giáo viên có thể ra một câu hỏi kiểm tra đánh giá có vận dụng PPĐV như sau: 
“Em hãy tượng tượng mình là một người lính Tây Sơn trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống quân Thanh và kể lại trận Ngọc Hồi – Đống Đa (Tết Kỷ Dậu – năm 1789)”.
- Học sinh nhập vai nhân vật phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của 1 quốc gia, một giai đoạn lịch sử:
Ví dụ: sau khi học xong Bài 20 – Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (Lịch sử 7), giáo viên có thể ra một câu hỏi kiểm tra đánh giá có vận dụng phương pháp đóng vai như sau: “Em hãy tưởng tượng mình là một sĩ tử sống trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ XV và mô tả lại tình hình giáo dục nước ta ở thời Lê sơ”. 
Đề bài này sẽ kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của học sinh, học sinh có thể hóa thân vào nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội như: vua, quan, sỹ tử, dân nghèo…Đồng thời, giáo viên có thể kiểm tra kiến thức của học sinh vì để miêu tả chính xác và chân thực tình hình giáo dục nước ta thời Lê sơ, học sinh phải lĩnh hội và thông hiểu được kiến thức đã học tại bài này.
Các bước vận dụng PPĐV trong bài kiểm tra đánh giá được thể hiện qua sơ đồ sau:

[bookmark: _Toc97837203][bookmark: _Toc100351548][bookmark: _Toc510899595][bookmark: _Toc512232076][bookmark: _Toc68250568]5. Một số yêu cầu khi vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử
[bookmark: _Toc97837204][bookmark: _Toc100351549]a. Đảm bảo mục tiêu giáo dục
		- Về kiến thức: cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc qua từng thời kỳ. 
- Về kĩ năng: rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy thông qua phân tích, so sánh, giúp học sinh phát triển trí tuệ, phát huy các kỹ năng thao tác tư duy thông qua hoạt động nhóm, hoạt động đóng vai, xử lý tình huống. 
- Về phẩm chất: giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và nhân loại. Từ đó, hình thành cho học sinh ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ và giữ gìn những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần của cha ông để lại.
[bookmark: _Toc97837205][bookmark: _Toc100351550]b. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển
Kế thừa những nội dung bài giảng đã học của học sinh, lấy những nội dung kiến thức mà học sinh đã được học làm nền tảng, làm cơ sở để tổ chức hoạt động. 
Ví dụ: Khi dạy Bài 25 - Phong trào Tây Sơn (Lịch sử 7), giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác các nhân vật sự kiện lịch sử hay nghệ thuật quân sự, rút ra bài học thay vì đi sâu phân tích diễn biến, kết quả… vì học sinh đã được tìm hiểu ở chương trình Lịch sử và Địa lí lớp 4 (Bài 10 - Phong trào Tây Sơn và vương triều Tây Sơn).
[bookmark: _Toc97837206][bookmark: _Toc100351551]c. Đảm bảo tính khả thi
Tính khả thi trong việc vận dụng PPĐV vào dạy học lịch sử thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
- Khả thi về kịch bản: Kịch bản xây dựng phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung của bài học để đảm bảo tính đúng lúc, đúng chỗ của việc sử dụng PPĐV. Kịch bản phải có kịch tính (các xung đột, mâu thuẫn giữa các nhân vật) để gây hứng thú, gây sự chú ý và mang tính thuyết phục cao về tư tưởng, hành vi. Kịch bản phải có tính tích cực, mang lại hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng cảm xúc, thẩm mỹ của người học. Tình huống trong kịch bản cần để mở để học sinh tự tìm cách giải quyết, cách ứng xử phù hợp; giáo viên không cho trước kịch bản, lời thoại. Kịch bản phải tôn trọng sự thật lịch sử. Các nguồn tư liệu sử dụng trong kịch bản phải được kiểm chứng.  
- Khả thi về thời gian: Tình huống trong kịch bản không nên quá dài và phức tạp, vượt quá thời gian cho phép. Phải dành thời gian phù hợp cho học sinh thảo luận khi xây dựng kịch bản và chuẩn bị đóng vai. Thời gian luôn là yếu tố gây trở ngại đối với giáo viên khi thực hiện phương pháp đóng vai trong dạy học, nhất là đối với bài học cung cấp kiến thức mới. Do vậy việc lựa chọn nội dung phù hợp với phương pháp đóng vai vô cùng quan trọng. 
- Khả thi về điều kiện vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy học: Phương pháp đóng vai sẽ phát huy tối đa hiệu quả của nó nếu có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ dạy học. Đặc biệt, đối với hoạt động ngoại khóa có sử dụng PPĐV thì nhất thiết phải có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, chu đáo về kịch bản, nội dung kịch bản, diễn xuất, phục trang... Nếu ngược lại sẽ làm giảm hiệu quả của PPDH này. 
- Khả thi về cách thức chia nhóm: Nhóm (tổ) học tập không quá đông (nên dưới 15 người) để có thể quan sát, theo dõi được các vai đóng đầy đủ; tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm qua buổi đóng vai.  
[bookmark: _Toc97837207][bookmark: _Toc100351552]d. Đảm bảo khai thác kiến thức cơ bản, trọng tâm
Trong quá trình vận dụng PPĐV vào dạy học, giáo viên phải bám sát chương trình và SGK để đạt được mục tiêu dạy học. Ở mỗi bài cụ thể, giáo viên cần xác định nhân vật, sự kiện, tình huống thích hợp nhất để vận dụng PPĐV. 
Đây là phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa thực hiện hoặc quan sát được. Chính vì thế, việc “diễn” không phải là phần chính của phương pháp này mà điều quan trọng là sự thảo luận cùng những kiến thức và năng lực mà học sinh được lĩnh hội, hình thành sau phần diễn ấy. 
[bookmark: _Toc97837208][bookmark: _Toc100351553][bookmark: _Hlk96614712]e. Đảm bảo phát huy tính tích cực, độc lập
Khi tham gia PPĐV học sinh được phát huy tinh thần độc lập của bản thân và chủ động tham gia vào các hoạt động chung của nhóm. Giáo viên nên tôn trọng sự lựa chọn của học sinh, khuyến khích học sinh tự đưa ra ý tưởng đóng vai trong bài học thay vì giáo viên là người tự viết kịch bản, tự ấn định vai diễn cho các em.
[bookmark: _Toc97837209][bookmark: _Toc100351554]II. Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử ở trường THCS
[bookmark: _Toc68250569][bookmark: _Toc97837210][bookmark: _Toc100351555]1. Lịch sử nghiên cứu
	Trên thế giới và ở Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về PPĐV. Hầu hết đều thừa nhận những tác động tích cực của PPĐV trong dạy học, đặc biệt là xu hướng dạy học theo định hướng phát triển năng lực. 
 	Hiện nay, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, theo tôi biết PPĐV đã được nhiều giáo viên vận dụng vào dạy học môn Lịch sử. Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu nào về PPĐV trong dạy học Lịch sử Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.
[bookmark: _Toc68250570][bookmark: _Toc97837211][bookmark: _Toc100351556][bookmark: _Hlk96613646][bookmark: _Hlk96616034]2. Thực trạng vận dụng PPĐV trong dạy học môn lịch sử ở trường THCS
[bookmark: _Toc97837212][bookmark: _Toc100351557]a. Về phía giáo viên
Để nắm bắt thực trạng về việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học môn Lịch sử ở trường THCS, tôi đã tiến hành một cuộc điều tra đối với 4 giáo viên dạy bộ môn Lịch sử tại trường học nơi tôi công tác và một số giáo viên trường THCS Thượng Cát, THCS Minh Khai, THCS Phúc Diễn về “Nhận thức của giáo viên trong việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Lịch sử ở trường THCS”. Kết quả thu được như sau:
Bảng 1. “Nhận thức của giáo viên trong việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học Lịch sử ở trường THCS”:
	TT
	Các tiêu chí
	SL
	Tỷ lệ %

	1
	Thầy/cô sử dụng PPĐV trong dạy học như thế nào? (Chỉ chọn 1 đáp án) 
	10
	100

	
	Thường xuyên. 
	0
	0

	
	Thỉnh thoảng. 
	3
	30

	
	Chưa bao giờ. 
	7
	70

	2
	Theo thầy/ cô, mức độ cần thiết của việc sử dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử là gì? (Chỉ chọn 1 đáp án) 
	10
	100

	
	Rất cần thiết. 
	3
	30

	
	Bình thường. 
	5
	50

	
	Không cần thiết. 
	2
	20

	3
	[bookmark: _Hlk96857541]Theo thầy/cô việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử có vai trò như thế nào? (Có thể chọn nhiều đáp án) 
	10
	100

	
	Học sinh được lĩnh hội tri thức mới. 
	7
	70

	
	Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức. 
	4
	40

	
	Gây hứng thú, tạo không khí học tập sôi nổi. 
	10
	100

	
	Học sinh được thể hiện mình trước đám đông. 
	10
	100

	
	Được giao lưu, trao đổi, tranh luận với các bạn. 
	7
	70

	
	Liên hệ với thực tiễn cuộc sống. 
	8
	80

	
	Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 
	10
	100

	4
	Đánh giá của thầy/cô về vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử? (Có thể chọn nhiều đáp án) 
	10
	100

	
	Có thể vận dụng cho tất cả các bài học trong SGK.  
	2
	20

	
	Khó vận dụng vì mất nhiều thời gian. 
	7
	70

	
	Không khí lớp học sôi nổi, học sinh hứng thú. 
	10
	100

	
	Học sinh khó lĩnh hội được kiến thức.  
	2
	20

	
	[bookmark: _Hlk96857854]Góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp cho học sinh. 
	10
	100

	
	[bookmark: _Hlk96857866]Học sinh tích cực, chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức. 
	8
	80


	Qua bảng 1 cho thấy số lượng giáo viên sử dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử rất ít: thỉnh thoảng sử dụng là 30%, mức độ sử dụng thường xuyên là 0%, chưa sử dụng là 70%. Về mức độ sử dụng PPĐV: nhiều giáo viên chưa chú trọng đến việc vận dụng PPĐV trong dạy học môn Lịch sử: 30% giáo viên thấy cần thiết, 20% giáo viên cho rằng không cần thiết. Đa số các giáo viên đánh giá cao ý nghĩa của PPĐV trong giảng dạy bộ môn Lịch sử, góp phần gây hứng thú, tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh được thể hiện mình trước đám đông và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Có 70% giáo viên cho rằng PPĐV giúp học sinh được giao lưu, trao đổi, tranh luận với các bạn, 70% giáo viên đánh giá về ý nghĩa lĩnh hội tri thức mới của PPĐV, 40% giáo viên coi trọng tác dụng “Ôn tập, khái quát, củng cố kiến thức” của PPĐV và 80% giáo viên cho rằng PPĐV góp phần liên hệ với thực tiễn cuộc sống. 
	Đặc biệt, thông qua kết quả khảo sát, tôi thấy phần lớn giáo viên đều đánh giá cao những ưu điểm mà PPĐV mang lại trong dạy học: 100% giáo viên cho rằng PPĐV góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp cho học sinh làm cho không khí lớp học sôi nổi, 80% giáo viên nhận thấy qua PPĐV học sinh tích cực, chủ động trong học tập và lĩnh hội kiến thức. 
	Bên cạnh những ưu điểm, các giáo viên còn nhận thấy PPĐV có nhiều hạn chế: không phải loại hình bài học nào cũng có thể vận dụng PPĐV và PPDH này mất rất nhiều thời gian khi sử dụng trong dạy học. 
	Như vậy, qua phân tích kết quả khảo sát có thể thấy, mặc dù PPĐV chưa được giáo viên sử dụng một cách thường xuyên nhưng phần lớn các giáo viên đã quan tâm và nhận thấy được vai trò quan trọng của PPĐV, đồng thời cũng thấy được những ưu điểm và hạn chế của PPĐV trong dạy học Lịch sử.
[bookmark: _Toc97837213][bookmark: _Toc100351558]b. Về phía học sinh
	Để khảo sát được thực tiễn vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử trên địa bàn một số trường THCS, tôi tiến hành điều tra nhận thức của học sinh về việc vận dụng PPĐV trong dạy học môn Lịch sử.  
	- Địa bàn tiến hành khảo sát: trường THCS Phú Diễn nơi tôi công tác, trường THCS Minh Khai, THCS Thượng Cát và THCS Phúc Diễn. 
	- Đối tượng khảo sát: học sinh tại một số lớp khối 7 của 4 trường, tổng số 153 học sinh. 
	- Kết quả thu được như sau:
	Bảng 2. Nhận thức của học sinh về việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử
	TT
	Các tiêu chí
	SL
	Tỷ lệ %

	1 
	[bookmark: _Hlk96858015]Em có quan niệm như thế nào về việc học môn Lịch sử? (Chọn 1 đáp án) 
	153 
	100 

	
	Rất thích học môn Lịch sử.
	15 
	9,8 

	
	Chỉ xem việc học môn Lịch sử là nhiệm vụ. 
	106 
	69,3 

	
	Không thấy hứng thú với môn Lịch sử. 
	32 
	20,9 

	2 
	[bookmark: _Hlk96858146]Em đã tham gia vào PPĐV trong dạy học môn Lịch sử như thế nào? (Chọn 1 đáp án) 
	153 
	100 

	
	Thường xuyên. 
	0 
	0 

	
	Thỉnh thoảng.
	77 
	50,3 

	
	Chưa bao giờ.
	76 
	49,7 

	3 
	[bookmark: _Hlk96858281]Cảm nhận của sau giờ học Lịch sử bằng PPDH truyền thống như thuyết trình, vấn đáp…? (Chọn 1 đáp án) 
	153 
	100 

	
	Rất thích.
	11 
	7,2 

	
	Bình thường. 
	30 
	19,6 

	
	Không thích. 
	112 
	73,2 

	4 
	[bookmark: _Hlk96858323]Em đánh giá như thế nào về việc vận dụng các PPDH truyền thống trong dạy học Lịch sử? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án) 
	153 
	100

	
	Giờ học không sôi nổi, học sinh không hứng thú. 
	124 
	81 

	
	Học sinh không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo. 
	98 
	64,1 

	
	Tạo hứng thú học tập, học sinh được phát huy tính sáng tạo, được tranh luận với bạn và thể hiện mình. 
	40 
	26,1 


	Nhìn vào bảng 2 có thể thấy phần lớn học sinh chỉ xem môn Lịch sử là một nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình học tập ở trường THCS: chiếm 69,3 %. Số lượng học sinh yêu thích môn Lịch sử rất ít: chiếm 9,8 %), còn lại 20,9 % học sinh cảm thấy không hứng thú khi học Lịch sử. Việc vận dụng PPĐV trong dạy học môn Lịch sử không được thực hiện thường xuyên: 50,3 % học sinh thỉnh thoảng được học và 49,7 % học sinh chưa bao giờ được học Lịch sử bằng PPĐV. Bên cạnh đó, số lượng học sinh không thích PPDH truyền thống chiếm số lượng tương đối cao 81%, 64,1 % học sinh rất cho rằng PPDH truyền thống không phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo của người học. Thực tế trên cho thấy, giáo viên cần phải đổi mới PPDH, thay đổi cách dạy, cách học nhằm đáp ứng định hướng phát triển năng lực của học sinh.
[bookmark: _Toc97837214][bookmark: _Toc100351559][bookmark: _Toc68250571]3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế khi vận dụng PPĐV trong dạy học môn Lịch sử ở trường THCS
[bookmark: _Toc97837215][bookmark: _Toc100351560]a. Nguyên nhân chủ quan
- Về phía giáo viên: 
Mặc dù PPĐV phát huy được nhiều ưu điểm trong quá trình dạy học môn Lịch sử nhưng rất ít giáo viên vận dụng vào bài giảng của mình vì cho rằng phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều công sức trong viêc chuẩn bị tình huống, kịch bản, giáo án hay kỹ thuật triển khai. 
Tâm lý ngại thay đổi ở một số bộ phận giáo viên cũng là nguyên nhân dẫn đến việc PPĐV không được vận dụng thường xuyên trong dạy học Lịch sử. Đặc biệt là ở một số bộ phận những giáo viên có thói quen thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, chậm thích ứng với phương pháp dạy học mới, nhất là đối với xu hướng dạy học phát triển năng lực hiện nay.  
Ngoài ra, còn có một số bộ phận giáo viên cũng không mạnh dạn đưa phương pháp mới vào bài giảng trên lớp mà chỉ sử dụng phương pháp mới trong dạy học khi dạy những tiết thao giảng, những tiết có thanh tra dự giờ hay những tiết dạy trong các kỳ thi giáo viên giỏi. 
PPĐV đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và mất nhiều thời gian nên nhiều giáo viên tỏ ra lúng túng khi không biết vận dụng PPĐV trong bài dạy của mình như thế nào cho hiệu quả, cách xây dựng tình huống và kịch bản như thế nào cho phù hợp. 
 - Về phía học sinh: 
 Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất làm giảm hiệu quả của việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử là do học sinh ít được học theo PPĐV nên khả năng xây dựng kịch bản, diễn xuất và hợp tác của học sinh còn hạn chế.  
Một số học sinh chưa chủ động tham gia vào hoạt động nhóm, còn quen với lối truyền thụ một chiều, quen với cách tiếp cận kiến thức một cách thụ động. Vì vậy, các em còn tự ti, không dám nhận vai khi được giao, hoặc nếu nhận vai thì khi diễn xuất rất rụt rè, ngại ngần và cảm thấy xấu hổ trước tập thể. Chính vì thế, trong quá trình HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai, GV nên đi đến từng nhóm lắng nghe và gợi ý, giúp đỡ HS khi cần thiết để khắc phục những yếu tố đó.
[bookmark: _Toc97837216][bookmark: _Toc100351561]b. Nguyên nhân khách quan
- Về cơ sở vật chất: 
 Trên thực tế tại trường tôi hiện nay, diện tích tại nhiều lớp học rất nhỏ, trong khi số lượng học sinh lại lớn nên khó có thể thực hiện “sân khấu hóa lớp học”. Đặc biệt, với những tiết dạy ngoại khóa cho phương pháp đóng vai phải cần đến nguồn kinh phí nhất định, phải phụ thuộc vào kế hoạch, hoạt động chung của nhà trường nên rất khó thực hiện. 
- Về chương trình môn học Lịch sử: 
 Hiện nay, chương trình SGK Lịch sử ở trường THCS phần đa còn nặng về kiến thức nên giáo viên không dễ để sắp xếp thời gian để thực hiện phương pháp đóng vai cho bài dạy của mình. 
[bookmark: _Toc97837217][bookmark: _Toc100351562]4. Đề xuất một số giải pháp vận dụng hiệu quả PPĐV trong dạy học Lịch sử
	Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân, tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THCS như sau: 
[bookmark: _Toc97837218][bookmark: _Toc100351563]a. Về công tác chuẩn bị
	- Trước khi thực hiện tiết dạy có vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử, giáo viên cần phải có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng: lên kế hoạch, thời gian thực hiện hợp lý, xây dựng kịch bản và tình huống đóng vai phù hợp với mục tiêu bài học. Nhân vật và tình huống đóng vai phải điển hình, có vai trò quan trọng. Kịch bản phải có kịch tính (các xung đột, mâu thuẫn giữa các nhân vật...), phải tạo hứng thú, gây sự chú ý, mang tính thuyết phục cao. Kịch bản phải tôn trọng sự thật Lịch sử, phải có tính tích cực và mang lại hiệu quả giáo dục cao. Các câu thoại trong kịch bản không nên quá dài, phải đúng trọng tâm bài học, không sử dụng các từ ngữ mang tính địa phương trong câu thoại. 
-	Trong nội dung chương trình sách giáo khoa Lịch sử bậc THCS có rất nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử. Tuy nhiên, không phải bài học nào hay nhân vật, tình huống lịch sử nào cũng có thể vận dụng PPĐV. Do đó, để vận dụng một cách có hiệu quả và phát huy tối đa ưu điểm của PPĐV trong dạy học Lịch sử giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, các bài học cụ thể trong SGK để từ đó lựa chọn những bài học, nhân vật, tình huống lịch sử phù hợp cho PPĐV.
[bookmark: _Toc97837219][bookmark: _Toc100351564]b. Sự định hướng và quan tâm của giáo viên đối với học sinh  
	- Giáo viên cần phải quan tâm và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị kịch bản cũng như diễn xuất, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế của học sinh để có biện pháp khắc phục. 
	- Giáo viên nên tôn trọng và khuyến khích khả năng sáng tạo, đưa ra ý tưởng của học sinh trong quá trình xây dựng kịch bản và đóng vai. Giáo viên không nên ép học sinh vào khuôn mẫu kịch bản và nhân vật mà mình định sẵn.  
	- Đối với những học sinh học sinh nhút nhát, ngại thể hiện mình trước đám đông, giáo viên nên động viên, khích lệ các em tham gia các vai nhỏ trong kịch bản để giúp các em mạnh dạn hơn trước tập thể. Khi các em vượt qua được chính bản thân mình, giáo viên có thể cho các em đảm nhận vai chính trong kịch bản của những tiết học sau. Nếu giáo viên tận tình chỉ dẫn, biết động viên, khích lệ học sinh kịp thời thì học sinh sẽ có kỹ năng tốt hơn trong các hoạt động nhóm, học sinh sẽ mạnh dạn, tích cực và chủ động hơn khi thực hiện PPĐV trong học tập. 
	- Trong quá trình thực hiện dạy học lịch sử bằng PPĐV, giáo viên nên quan sát kỹ lưỡng từng hành động, lời thoại của nhân vật mà học sinh đóng vai, khả năng diễn xuất của từng học sinh, cách lựa chọn trang phục, đạo cụ cho nhân vật trong kịch bản. Giáo viên cũng phải quan sát việc chú ý theo dõi của những học sinh còn lại trong lớp khi không tham gia vào kịch bản để đánh giá ý thức của học sinh trong giờ học. 
	Sau khi học sinh hoàn thành việc diễn xuất nhân vật và tình huống, giáo viên cần nhận xét một cách khách quan, rút ra những ưu điểm và hạn chế từ đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế cho các tiết học tiếp theo.  
	- Để tạo hứng thú và động cơ học tập cho học sinh, sau khi kết thúc bài học có vận dụng PPĐV, giáo viên nên đánh giá học sinh bằng điểm số. Điều này sẽ có tác dụng khích lệ, động viên rất lớn đối với học sinh trong học tập, đặc biệt là khi học môn Lịch sử.  
	- Hiện nay, kết quả đầu vào, ý thức học tập cũng như chất lượng học tập ở mỗi lớp hoàn toàn khác nhau. Có nhiều lớp ý thức học tập rất tốt, học sinh có tư duy và sự sáng tạo nên khi thực hiện PPĐV trong dạy học giáo viên gặp rất nhiều thuận lợi, học sinh sẵn sàng hợp tác với giáo viên để thực hiện tốt bài giảng. Tuy nhiên, cũng có những lớp chất lượng văn hóa thấp hơn, ý thức tự giác và sự sáng tạo của nhiều học sinh còn hạn chế. Khi giáo viên thực hiện PPĐV tại những lớp học này gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí, nhiều học sinh còn thiếu sự hợp tác với giáo viên. Để khắc phục tình trạng đó đòi hỏi giáo viên phải quan tâm, gần gũi, động viên học sinh từ đó nắm bắt được những ưu điểm và hạn chế của các em. Và khi thực hiện PPĐV tại những lớp này, giáo viên không nên ôm đồm mà chỉ cho các em đóng vai 1 nhân vật hay 1 tình huống ngắn trong 1 mục nhỏ của bài học. Sau khi các em quen dần với phương pháp này giáo viên sẽ tăng dần số lượng nhân vật, tình huống, bài học có sử dụng PPĐV. Để thực hiện điều đó đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại và phải thực sự quan tâm đến học sinh.
[bookmark: _Toc97837220][bookmark: _Toc100351565]c. Giáo viên cần phải có nhận thức đúng về PPĐV trong dạy học
	Việc vận dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử nên được sử dụng thường xuyên, tránh tình trạng dạy đối phó của giáo viên trong những tiết học có người dự giờ, hay những tiết dạy phục vụ trong các kỳ thi giáo viên giỏi. Việc vận dụng thường xuyên phương pháp đóng vai trong dạy học Lịch sử có tác dụng to lớn trong việc tạo hứng thú và động cơ học tập cho học sinh.
[bookmark: _Toc97837221][bookmark: _Toc100351566][bookmark: _Hlk96617313]III. Vận dụng PPĐV trong dạy học bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
[bookmark: _Toc68250572][bookmark: _Toc97837222][bookmark: _Toc100351567]1. Xác định mục tiêu của bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Sau bài học này, học sinh có thể:
- Về kiến thức:
+ Giải thích được những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI. 
+ Trình bày được những cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu.
+ Rút ra hệ qủa của các cuộc phát kiến địa lý đối với nhân loại.
- Về kĩ năng:
+ Học sinh mô tả được các cuộc phát kiến địa lí trên bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu, đồng thời biết tự vẽ bản đồ. 
+ Nâng cao kĩ năng phân tích các sự kiện, từ đó khái quát rút ra kết luận. 
+ Góp phần xây dựng năng lực trình bày một số nội sung lịch sử, năng lực so sánh, phân tích cho học sinh. 
+ Học sinh được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, hùng biện, đóng vai, kỹ năng làm việc với SGK, khai thác tư liệu lịch sử…  
- Về thái độ:
+ Học sinh có thái độ khâm phục, trân trọng sự dũng cảm của các nhà hàng hải. 
+ Giáo dục cho học sinh tinh thần dũng cảm, tìm tòi, khám phá cái mới; đồng thời giúp học sinh hiểu giá trị lao động và đấu tranh chống áp bức, bóc lột.
[bookmark: _Toc97837223][bookmark: _Toc100351568]2. Đề xuất những nội dung và hình thức vận dụng PPĐV trong bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 
Trên cơ sở xác mục tiêu bài học, tôi xin đề xuất một số nội dung trong bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu có thể vận dụng PPĐV trong dạy học như sau:  
	TT 
	
	Nội dung 
	Hình thức vận dụng 

	1
	Nhân vật 
	
	 

	
	B. Đi-a-xơ 
	
	- Bài cung cấp kiến thức mới.  

	
	
	- Bài ngoại khóa. 

	
	Va- xcô đơ Ga-ma 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài ngoại khóa. 

	
	C. Cô-lôm-bô 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài kiểm tra đánh giá. 
· Bài ngoại khóa. 

	
	Ph. Ma-gien-lan. 
	- Bài cung cấp kiến thức mới - Bài kiểm tra đánh giá. 
- Bài ngoại khóa. 

	2
	Sự kiện (tình huống) 
	 

	
	Cuộc phát kiến địa lý của B. Đi-axơ (1487) 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài ngoại khóa. 

	
	Cuộc phát kiến địa lý của C. Côlôm-bô (8.1492) 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài kiểm tra đánh giá. 
· Bài ngoại khóa. 

	
	Cuộc phát kiến địa lý của Va- xcô đơ Ga-ma (7.1497) 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài ngoại khóa. 

	
	Cuộc phát kiến địa lý của Ph. Magien-lan (1519 – 1522) 
	· Bài cung cấp kiến thức mới. 
· Bài kiểm tra đánh giá. 
· Bài ngoại khóa. 


[bookmark: _Toc97837224][bookmark: _Toc100351569]3. Đề xuất một số biện pháp vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu 
[bookmark: _Toc97837225][bookmark: _Toc100351570]a. Vận dụng trong cung cấp kiến thức mới
	- Đóng vai nhân vật tiêu biểu, có vai trò và ảnh hưởng lớn trong lịch sử: 
	Cụ thể: Khi tiến hành dạy học bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, tôi đã lựa chọn phương pháp đóng vai nhân vật lịch sử cho phần nội dung: “1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý”. Trong nội dung này các nhân vật được lựa chọn đóng vai là: B. Đi-a-xơ, C. Cô-lôm-bô, Va- xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan. Giáo viên sẽ chia lớp học thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ đảm nhận viết kịch bản và diễn xuất 1 nhân vật lịch sử: 
	+ Nhóm 1: B. Đi-a-xơ 
	+ Nhóm 2: C. Cô-lôm-bô 
	+ Nhóm 3: Va- xcô đơ Ga-ma 
	+ Nhóm 4: Ph. Ma-gien-lan 
	Giáo viên lưu ý học sinh khi viết kịch bản có thể tham khảo tư liệu qua sách báo, Internet…tuy nhiên phải đảm bảo mục tiêu của bài học và thời gian diễn xuất cho mỗi nhóm là 3 - 5 phút. Để cho kịch bản thêm sinh động, học sinh có thể tự chuẩn bị thêm phục trang hoặc âm thanh (nếu có). Giáo viên nên khuyến khích học sinh tự làm trang phục từ những vật liệu sẵn có như giấy, bìa cứng, lá cây… (Hạn chế thuê trang phục). 
	- Đóng vai giải quyết tình huống:  
	+ Cách 1: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm sẽ đảm nhận giải quyết tình huống sau: 
	Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mỹ, rất nhiều người cho rằng chẳng qua là ông tình cờ nhìn thấy, người khác lại cho rằng ông gặp may. Vì vậy, trong một buổi yến tiệc long trọng, có một quý tộc hỏi vặn Cô-lôm-bô: “Thưa ngài, chúng ta ai cũng biết rằng Châu Mỹ vốn đã ở chỗ đó, ông chẳng qua chỉ là đi đến đó trước mà thôi, nếu đổi lại là chúng tôi thì cũng vẫn sẽ phát hiện ra Châu Mỹ”. 
	Em hãy nhập vai Cô-lôm-bô và đáp lại câu nói trên của nhà quý tộc? (Lưu ý: thời gian thảo luận 5 phút, thời gian trình bày 3 phút).
	Đây là tình huống chung cho cả 4 nhóm. Các nhóm sẽ phải thảo luận để tự xây dựng cho mình một kịch bản ngay trên lớp. Kịch bản và nhân vật trong tình huống phải bám sát với mục tiêu bài học để làm sao học sinh có thể nắm được cuộc phát kiến địa lý của Cô-lôm-bô, hướng đi và kết quả của chuyến đi đó.Giáo viên cho các nhóm cử đại diện lên đóng vai tình huống.Học sinh phải hóa thân vào nhân vật và sử dụng ngôn ngữ của nhân vật để chứng minh “kết quả của chuyến đi không phải là sự may mắn mà là sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lòng dũng cảm của Cô-lôm-bô và thủy thủ đoàn”. Sau khi các nhóm hoàn thành nội dung giáo viên cho đại diện nhóm tự nhận xét, đánh giá; các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, tranh luận, phản biện. Cuối cùng giáo viên tổng kết, đánh giá các nhóm và rút ra bài học nhận thức sau khi giải quyết tình huống bằng phương pháp đóng vai. 
	+ Cách 2: Giáo viên sẽ cho học sinh xây dựng kịch bản: “Phỏng vấn những nhà thám hiểm lừng danh”. Cách thức được tiến hành như sau: 
	Giáo viên sẽ cho 4 học sinh trong lớp đảm nhận các nhân vật lịch sử: B. Đi-a-xơ, C. Cô-lôm-bô, Va- xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan. Ngoài ra, giáo viên sẽ cử 1 học sinh đảm nhận vai diễn là phóng viên. Phóng viên sẽ đảm nhận nhiệm vụ phỏng vấn 4 nhà thám hiểm. Nội dung của cuộc phóng vấn sẽ xoay quanh các chuyến thám hiểm của B. Đi-a-xơ, C. Cô-lôm-bô, Va- xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan. Với cách thức này đòi hỏi học sinh đảm nhận nhiệm vụ phóng viên sẽ phải tìm tòi, suy nghĩ và sáng tạo trong cách đặt câu hỏi và cách thức điều khiển buổi phỏng vấn. Còn những học sinh được giao nhiệm vụ đóng vai nhân vật sẽ phải nắm được những kiến thức cơ bản của các cuộc phát kiến địa lý có liên quan đến vai diễn của mình.  Gợi ý hệ thống câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời như sau: 
	* Câu hỏi dành cho nhân vật B. Đi-a-xơ:
	1. Thưa ngài, ngài có thể kể lại cho những khán giả của chương trình chuyến đi biển của mình vào năm 1487? (Năm 1487, ta đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam Châu Phi, điểm đó được ta đặt tên là Mũi Bão Tố). 
	2. Tại sao ngài lại đặt tên cho dải đất ở cực Nam của lục địa Châu Phi là mũi Bão Tố? (Năm 1487, khi đoàn thuyền của tôi đi đến vùng giáp của Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và mặt nam của Châu Phi thì trên mặt biển gió bão gào thét, sóng cuộn lên dữ dội. Đoàn thuyền lắc lư, chao đảo trong sóng to, gió lớn. May sao một cơn sóng lớn đã đẩy đoàn thuyền dạt vào một mũi đất vô danh ở cực nam Châu Phi. Để nhớ đến chuyến đi đầy kỷ niệm này, tôi đã đặt tên cho dải đất đó là mũi Bão Tố). 
	3. Thưa ngài, vì sao sau này vua John I lại đổi tên mũi Bão Tố thành mũi Hảo Vọng? (Vua John I cho rằng nếu như vượt qua được mũi Bão Tố và đến vùng đất phương Đông thì sẽ có rất nhiều hy vọng. Vì vậy, nhà vua đã quyết định đổi tên mũi Bảo Tố thành mũi Hảo Vọng). 
	4. Chuyến đi của ngài có ý nghĩa như thế nào đối với vương quốc Bồ Đào Nha? (Tìm ra con đường biển đến Châu Phi, mang lại nhiều của cải cho Bồ Đào Nha) 
	* Câu hỏi dành cho nhân vật Cô-lôm-bô:  
	1. Xin ngài kể lại chuyến hành trình đi biển của mình vào tháng 8.1492? (Tháng 8.1492, ta đã dẫn đầu đoàn thủy thủ Tây Ban Nha đi về hướng Tây. Sau hơn hai tháng lênh đênh trên biển, ta đã đến được một số đảo thuộc vùng biển Ca ri bê ngày nay). 
	2. Khi thực hiện chuyến đi, ngài gặp phải những khó khăn gì không ạ? (Ta đã vận động quốc vương Tây Ban Nha tài trợ cho chuyến đi nhưng bị từ chối, ta cùng đoàn thám hiểm đã lênh đênh trên biển hơn 2 tháng mà không thấy đất liền). 
	3. Vậy, ngài đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào? (Ta đã sang Tây Ban Nha và đã thuyết phục được Hoàng hậu Isabella I tài trợ cho chuyến đi. Bà đã cấp cho ta chiếc thuyề San ta Maria và các nhu yếu phẩm để thực hiện cho chuyến đi). 
	4. Ngài là người đầu tiên tìm ra Châu Mỹ, nhưng sau này, người ta lại lấy tên của nhà thám hiểm Amerigo Vespucci để đặt tên cho châu lục này, ngài có suy nghĩ gì về việc này? (Thực tế, khi tìm ra châu Mỹ, tôi lại tưởng đây là miền Đông Ấn Độ, tuy nhiên, tôi cũng không buồn vì nhờ có đoàn thám hiểm của tôi mà thế giới biết đến một châu lục mới). 
	* Câu hỏi dành cho Va-xcô đơ Ga-ma: 
	1. Ngài có thể chuyến đi biển của mình vào năm 1497-1498? (tháng 7.1497, đức vua Bồ Đào Nha đã giao nhiệm vụ cho tôi và thủy thủ đoàn đi tìm xứ sở huyền thoại và vàng bạc ở phương Đông. Tôi đã dẫn đoàn thủy thủ trên 4 chiếc thuyền lớn xuất phát từ cảng Lixbon và đi về hướng Đông. Đến tháng 5.1498, chúng tôi đã đi đến Ca li cut thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ). 
	2. Chuyến đi biển này đã mang lại cho vương quốc Bồ Đào Nha điều gì ạ? (Nhờ có chuyến đi này, tôi đã hoàn thành tấm bản đồ mà những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã phải vẽ trong suốt 80 năm và mang lại cho vương quốc Tây Ban Nha rất nhiều của cải, hương liệu, vàng bạc).  
	* Câu hỏi dành cho Ma-gien-lan: 
	1. Ngài có thể thuật lại chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển cho khán giả được biết không ạ? (Từ năm 1519-1522, được sự giúp đỡ của vua Tây Ban Nha, ta đã dẫn đầu đoàn thám hiểm xuất phát từ cảng Xan Lucac, vòng qua điểm cực Nam của Nam Mỹ, tiến vào Thái Bình Dương. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ta và đoàn thám hiểm đã đến được đảo Guam ngày nay). 
	2. Ngài là người đã đặt tên cho biển Thái Bình Dương, vậy ngài có thể cho biết lý do vì sao ngài chọn cái tên đó không ạ? (Khi tôi và đoàn thám hiểm tiến vào đại dương, tôi thấy vùng biển này rất yên binh, sóng yên, gió lặng, khác với những vùng biển mà tôi đã đi qua, nên tôi đặt cho vùng biển này là Thái Bình Dương). 
	Sau khi buổi phóng vấn kết thúc, giáo viên sẽ cho các học sinh còn lại cùng thảo luận, nhận xét và bổ sung, tranh luận, phản biện; cuối cùng giáo viên tổng kết, đánh giá các nhóm và rút ra bài học nhận thức sau khi giải quyết tình huống bằng phương pháp đóng vai. 
[bookmark: _Toc97837226][bookmark: _Toc100351571]b. Đóng vai trong trò chơi “Đố vui lịch sử”
	Cách thức này thường được vận dụng trong phần củng cố bài học và được vận dụng cho toàn thể học sinh trong lớp cùng tham gia. Tôi xin đề xuất cách tiến hành trò chơi “Đố vui lịch sử” cho bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu như sau: 
Giáo viên sẽ viết 4 lá thăm có ghi tên của 4 nhà thám hiểm (B. Đi-a-xơ, C. Cô-lôm-bô, Va- xcô đơ Ga-ma, Ph. Ma-gien-lan). Giáo viên sẽ cho học sinh lên bốc thăm. Sau khi học sinh bốc thăm, giáo viên yêu cầu học sinh dùng hành động, lời nói (tuyệt đối không được nhắc tên nhân vật) để diễn tả trước lớp sao cho các học sinh còn lại đoán biết được đó là nhân vật nào.
[bookmark: _Toc97837227][bookmark: _Toc100351572]c. Vận dụng trong bài kiểm tra, đánh giá
	PPĐV vận dụng trong bài kiểm tra đánh giá được thực hiện sau khi học sinh đã học xong bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, cụ thể như sau: 
	- “Em hãy tưởng tưởng mình là 1 trong số 18 thủy thủ còn sống sót trong chuyến thám hiểm của Ph. Ma-gien-lan và kể lại cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ph. Ma-gien-lan từ năm 1519 -1522”. 
	Ở câu hỏi này, học sinh sẽ hóa thân vào nhân vật thủy thủ và sẽ kể lại hành trình đầy gian khổ của cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển cùng với Ph. Ma-gien-lan từ năm 1519 -1522. Học sinh sẽ thỏa sức tưởng tượng và sáng tạo trong bài làm của mình, đồng thời cũng nắm được những nét chính của chuyến hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ph Magien-lan. 
	- Hay: “Em hãy tưởng tượng mình là một hướng dẫn viên du lịch của đất nước Nam Phi và em hãy giới thiệu cho khách du lịch biết về mũi Hảo Vọng”. 
	Với câu hỏi này, học sinh sẽ hóa thân vào nhân vật hướng dẫn viên du lịch người Nam Phi sẽ giới thiệu cho du khách về lịch sử ra đời và vai trò của mũi Hảo Vọng. 
	Gợi ý sản phẩm như sau: “Mũi Hảo Vọng nằm ở rìa phía nam của bán đảo Cape, cách thành phố Cape Town của nước Cộng hòa Nam Phi 30 km về phía Nam. Năm 1487, B. Đi-a-xơ (nhà hàng hải nổi tiếng của Bồ Đào Nha) đã thống lĩnh một đoàn thám hiểm xuất phát từ Lisbon và đi dọc theo bờ biển phía tây Châu Phi với ý đồ có thể khám phá một con đường mới thông với “đất nước vàng Ấn Độ”. Khi đoàn thuyền đi đến vùng giáp của Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và mặt nam của Châu Phi thì trên mặt biển gió bão gào thét, song cuộn lên dữ dội. Đoàn thuyền lắc lư, chao đảo trong sóng to, gió lớn. Các thuyền viên có cảm giác mình sắp rơi xuống biển làm mồi cho cá. Lúc này, một cơn sóng lớn đã đẩy đoàn thuyền dạt vào một mũi đất vô danh ở cực nam Châu Phi. B. Đi-a-xơ và các thủy thủ của mình vui mừng vì thoát chết, họ đã đặt tên cho mũi đất đó là mũi Bão Tố. Sau khi trở về Bồ Đào Nha, họ đã kể lại chuyến hành trình gian khổ cho nhà vua là John II nghe. Nhà vua nghĩ rằng, nếu như vượt qua được mũi Bão Tố và đến vùng đất phương Đông thì sẽ có rất nhiều hy vọng. Do đó, ông đã đổi tên mũi Bảo Tố thành mũi Hảo Vọng. 
	Trước khi kênh đào Xuy- ê được xây dựng (năm 1869), mũi Hảo Vọng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa Châu Âu và Châu Á. Hiện nay, mũi Hảo Vọng giống như “người lính” đứng canh nơi trọng yếu, trấn giữ tuyến đường xung yếu giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương”.
	Giáo viên cũng có thể đặt câu hỏi: “Hãy nêu nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý? Nếu là người dân sống ở thế kỷ XV, em có tán thành hướng đi tìm con đường sang Châu Á của các nhà thám hiểm hàng hải không? Tại sao?” Ở câu hỏi này, ngoài nắm vững kiến thức cơ bản (nguyên nhân, hệ quả của cuộc phát kiến địa lý), học sinh sẽ hóa thân vào vai người dân Tây Âu sinh sống ở thế kỷ XV và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về việc có/không tán thành hướng đi tìm đường sang Châu Á của các nhà hàng hải và giải thích sao cho phù hợp với quan điểm của mình.
[bookmark: _Toc97837228][bookmark: _Toc100351573]d. Vận dụng trong bài ngoại khóa
	Phương pháp đóng vai được vận dụng trong bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu như sau:  
	Giáo viên tổ chức cho học sinh một buổi tọa đàm với chủ đề “Khám phá thế giới – Phát kiến địa lý”.
	- Thời lượng cho buổi tọa đàm: 45 phút.
	- Công tác chuẩn bị:  
	+ Giáo viên lựa chọn 2 lớp trong khối 7 với nhiệm vụ xây dựng kịch bản và đóng vai. Cụ thể: 1 lớp tiến hành viết kịch bản và đóng vai chủ đề “Cuộc phát kiến địa lý của C. Cô-lôm-bô”, lớp còn lại tiến hành viết kịch bản và đóng vai cho chủ đề: “Cuộc phát kiến của Ma-gien-lan”. 
	+ Giáo viên lựa chọn 1 học sinh có khả năng thuyết trình tốt, tự tin trước đám đông đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình và viết kịch bản tổng thể cho buổi tọa đàm. 
	+ Giáo viên định hướng cho học sinh trang trí sân khấu cho phù hợp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi tọa đàm. 
	+ Thành phần tham gia: học sinh toàn trường, giáo viên bộ môn và một số giáo viên trong trường… 
	- Dự kiến nội dung của buổi tọa đàm: Người dẫn chương trình sẽ giới thiệu khái quát về các cuộc phát kiến địa lý ở cuối thế kỷ XV – XVI, học sinh của 2 lớp sẽ tái hiện lại cuộc phát kiến địa lý của C. Cô-lôm-bô và Ma-gien-lan. 
	Lưu ý: Trong buổi ngoại khóa, giáo viên có thể cho học sinh biểu diễn một số tiết mục văn nghệ phù hợp với tính chất của buổi ngoại khóa để góp phần làm cho hoạt động ngoại khóa thêm sinh động.
[bookmark: _Toc97837229][bookmark: _Toc100351574]IV. Thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _Toc97837230][bookmark: _Toc100351575]1. Mục đích và nguyên tắc tiến hành thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _Toc97837231][bookmark: _Toc100351576]a. Mục đích 
Thực nghiệm sư phạm là một khâu quan trọng của đề tài nhằm mục đích: 
- Kiểm chứng tính khả thi của đề tài, giúp tác giả đánh giá được hiệu quả của việc vận dụng PPĐV trong dạy học bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.  
- Rút ra được những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử, phù hợp với xu hướng đổi mới của phương pháp dạy học phát triển năng lực hiện nay.
[bookmark: _Toc97837232][bookmark: _Toc100351577]b. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm  
Để đạt được mục đích của việc thực nghiệm sư phạm cho đề tài SKKN “Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học bài 2 – Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (Lịch sử 7)”, giáo viên phải tuân thủ những nguyên tắc sau:  
- Thực nghiệm phải có nội dung phù hợp với chương trình SGK Lịch sử lớp 7. 
- Lớp chọn dạy thực nghiệm (TN) và lớp đối chứng (ĐC) phải có trình độ tương đương nhau. 
- Kết quả thực nghiệm phải được xử lý một cách khách quan, phù hợp với tình hình thực tế.
[bookmark: _Toc97837233][bookmark: _Toc100351578]2. Nhiệm vụ và phương pháp thực nghiệm
[bookmark: _Toc97837234][bookmark: _Toc100351579]a. Nhiệm vụ 
- Tiến hành dạy TN tiết 2 PPCT, bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu: Mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý có vận dụng PPĐV (Áp dụng cho bài cung cấp kiến thức mới). 
- Qua TN rút ra một số kinh nghiệm, ưu điểm và hạn chế của đề tài, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử ở trường THCS để phù hợp với xu hướng dạy học phát triển năng lực hiện nay.
[bookmark: _Toc97837235][bookmark: _Toc100351580]b. Phương pháp thực nghiệm   
- Đối với giáo viên: 
+ Nghiên cứu bài dạy để lựa chọn những sự kiện, nhân vật lịch sử có thể sử dụng PPĐV. 
+ Lựa chọn lớp dạy TN và lớp ĐC, giao nhiệm vụ và định hướng cho học sinh tại những lớp dạy TN để chuẩn bị xây dựng kịch bản, vai diễn. 
+ Điều tra kết quả học tập của bộ môn ở những lớp TN và ĐC. 
+ Khai thác kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học có vận dụng PPĐV. 
+ Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm thông qua hình thức kiểm tra ở cuối giờ học đối với học sinh. Các kết quả kiểm tra đánh giá được hệ thống hóa bằng cách lập bảng tổng hợp sau khi chấm bài của học sinh. Lấy ý kiến nhận xét của học sinh sau giờ TN. 
+ Trước khi tiến hành mỗi tiết dạy TN, tôi đều trao đổi với giáo viên trực tiếp giảng dạy về ý tưởng sư phạm và nội dung của tiến trình dạy học. Đặc biệt là việc giao nhiệm vụ cho học sinh ở những lớp TN trong việc chuẩn bị kịch bản và vai diễn cho bài học. 
+ Sau khi thực nghiệm: tiến hành trao đổi với các giáo viên bộ môn ở những trường lựa chọn TN để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào tiến trình dạy học. 
- Đối với học sinh: 
+ Nghiên cứu nội dung bài học, tham khảo tư liệu có liên quan đến bài học để xây dựng kịch bản, tập luyện diễn xuất. 
Thời gian chuẩn bị: 2 tuần. 
Cụ thể, trong tuần đầu học sinh xây dựng kịch bản và nộp lại bằng văn bản để giáo viên kiểm tra quá trình chuẩn bị của học sinh, tuần thứ 2 học sinh tập diễn xuất cho vai diễn của mình.
+ Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập khi giáo viên tiến hành dạy thực nghiệm.
[bookmark: _Toc97837236][bookmark: _Toc100351581]3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _Toc97837237][bookmark: _Toc100351582]a. Chọn đối tượng thực nghiệm
Tôi đã tiến hành thực nghiệm tại đơn vị công tác hiện tại: trường THCS Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội):
- Lớp thực nghiệm: 7A1 gồm 43 học sinh.
- Lớp đối chứng: 7A2 gồm 40 học sinh.
Học sinh 2 lớp đều có ý thức học tập tốt, hầu hết là học lực khá, giỏi và đều sử dụng sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 chương trình chuẩn hiện hành.
[bookmark: _Toc97837238][bookmark: _Toc100351583]b. Tiến trình thực nghiệm
- Thời gian thực nghiệm: 16/9/2021
- Chuẩn bị giáo án thực nghiệm:
+ 01 giáo án dạy lớp thực nghiệm.
+ 01 giáo án dạy lớp đối chứng.
Sau khi tiến hành dạy tiết 2 PPCT, bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu ở cả hai lớp theo hai giáo án khác nhau, để đánh giá kết quả thực nghiệm, tôi dựa trên 2 tiêu chí:
Về mặt định lượng: Sau tiết dạy ở 2 lớp, tôi tiến hành kiểm tra - đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh của hai lớp thông qua đề kiểm tra 10 phút giống nhau (Chi tiết xem trong phần phụ lục).
Về mặt định tính: Sau khi kiểm tra kết quả nhận thức ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng, tôi chấm bài, xử lý kết quả thu được và đã rút ra được kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm. Cách đánh giá:
- HS đạt 9 – 10: Giỏi
- HS đạt 7 – 8: Khá
- HS đạt 5 – 6: Trung bình
- HS đạt dưới 5: Yếu kém
[bookmark: _Toc97837239][bookmark: _Toc100351584][bookmark: _Toc68250576]c. Phân tích kết quả thực nghiệm
- Sau khi kiểm tra nhận thức của học sinh, tôi thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	7A1 (TN)
	43
	15
	34,8%
	23
	53,4%
	3
	7%
	2
	4,8%

	7A2 (ĐC)
	40
	8
	20%
	16
	40%
	10
	25%
	6
	15%


- So sánh kết quả thực nghiệm thông qua biểu đồ:

Như vậy, có thể thấy việc dạy học bài 2: “Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu), lớp 7 THCS (Chương trình chuẩn) ở lớp thực nghiệm đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh trong giờ học, giải quyết tốt các vấn đề đặt ra. Điều này đã chứng tỏ tính khả thi của việc sử dụng PPĐV trong việc nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức và phát triển năng lực học sinh.



[bookmark: _Toc68250589][bookmark: _Toc97837240][bookmark: _Toc100351585]PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc68250590][bookmark: _Toc97837241][bookmark: _Toc100351586]I. Kết luận
[bookmark: _Toc97837242][bookmark: _Toc100351587]1. Đánh giá quá trình thực hiện đề tài
Phương pháp đóng vai là một phương pháp dạy học tích cực, có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong dạy học môn Lịch sử nói chung và dạy học bài 2 -  Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu nói riêng. Trong chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực hiện nay, lựa chọn vận dụng PPĐV trong dạy học lịch sử là hết sức cần thiết để phát huy được tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. 
Trong phạm vi của đề tài SKKN, tôi đã hoàn thành được những nội dung sau: 
- Nghiên cứu lý luận chung về PPĐV, từ đó đề xuất các hình thức tổ chức đóng vai trong bài học cung cấp kiến thức mới (nội khóa), bài ngoại khóa, bài kiểm tra đánh giá, quy trình vận dụng, các yêu cầu khi vận dụng PPĐV trong dạy học môn lịch sử. 
- Nghiên cứu thực trạng vận dụng PPĐV trong dạy học lịch sử ở một số trường THCS, từ đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của thực tiễn và đưa ra những giải pháp vận dụng hiệu quả PPĐV trong dạy học Lịch sử . 
- Nghiên cứu chương trình, SGK Lịch sử 7 để xác định mục tiêu của bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung có thể vận dụng PPĐV trong giảng dạy bài học này.
- Tiến hành thực nghiệm sư phạm cho đề tài SKKN, nhận xét, đánh giá chát lượng kết quả học sinh (tại những lớp TN và lớp ĐC) để có thể so sánh hiệu quả của PPĐV với các PPDH truyền thống.
[bookmark: _Toc97837243][bookmark: _Toc100351588]2. Hiệu quả của đề tài đối với hoạt động giáo dục
[bookmark: _Toc97837244][bookmark: _Toc100351589]a. Đối với học sinh
Thông qua việc lên lớp, dự giờ, trao đổi với giáo viên bộ môn và học sinh, tôi thấy việc sử dụng PPĐV trong dạy học Lịch sử có tác dụng tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh hơn là những tiết dạy bình thường. Cụ thể: 
- Ở những lớp TN, số học sinh tham gia vào hoạt động học nhiều hơn so với lớp ĐC. Không khí lớp học sôi nổi, học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập. Đa số học sinh được lôi cuốn vào nội dung bài học, các em không còn thụ động mà chủ động thực hiện các hoạt động do giáo viên đưa ra. Đây là điều mà ở những lớp ĐC khó đạt được. 
- Các hoạt động khám phá đã kích thích được tính tích cực, chủ động suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo của học sinh. Các em không chỉ tiếp thu được những nội dung kiến thức cơ bản mà còn có khả năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ, tự giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức một cách hợp lý. Đây là yếu tố giúp bài học ở lớp TN có kết quả tốt hơn so với lớp ĐC.
[bookmark: _Toc97837245][bookmark: _Toc100351590]b. Đối với giáo viên
Ngoài thăm dò ý kiến của học sinh, tôi còn tham khảo sự đóng góp ý kiến của giáo viên (tại trường THCS nơi tôi công tác và trường THCS nơi tôi lựa chọn khảo sát) thông qua việc dự giờ, nhận xét, đánh giá giờ dạy và nhận được những ý kiến phản hồi tương đối tích cực từ các đồng nghiệp. Chúng tôi đều nhận thấy rằng:  
- Đề tài có tác dụng rất lớn trong việc tạo sự hấp dẫn cho giờ học, học sinh cảm thấy hứng thú vì được tự mình khám phá những nội dung mới mẻ liên quan đến bài học. 
- Phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh khi sử dụng phương pháp học tập mới. Với cách tiếp cận kiến thức mới mẻ này học sinh đã được phát huy sự sáng tạo của mình, thể hiện sự hiểu biết của bản thân đối với các vấn đề có liên quan đến bài học. 
- Thông qua PPĐV trong dạy học, học sinh được hóa thân thực sự vào nhân vật lịch sử, từ đó, giáo viên đã kích thích tư duy, nâng cao trí tưởng tượng, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh, giúp học sinh tự khẳng định bản thân trước tập thể. 
Kết quả khảo sát này là một kênh thông tin quan trọng để bản thân tôi rút kinh nghiệm trong việc vận dụng PPĐV vào dạy học. Đồng thời là sự khích lệ đối với bản thân tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy, xây dựng tình yêu và niềm say mê đối với môn Lịch sử. Với đề tài này, tôi hy vọng sẽ được áp dụng thường xuyên vào việc giảng dạy bộ môn Lịch sử của giáo viên tại trường THCS để học sinh được tận hưởng những ưu điểm vượt trội của PPĐV mang lại. 
[bookmark: _Toc97837246][bookmark: _Toc100351591]3. Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện đề tài
 Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi rút ra những kinh nghiệm sau: 
- Phải có sự chuẩn bị chu đáo về ý tưởng, về xây dựng đề cương, tham khảo tài liệu có liên quan. 
- Đề tài được lựa chọn phải gắn liền với thực tiễn giảng dạy của giáo viên. 
- Để có một để tài chất lượng và vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả thì giáo viên phải có sự đầu tư cho nội dung của đề tài. 
- Khi tiến hành TNSP, giáo viên nên mở rộng phạm vi áp dụng đối với nhiều đối tượng học sinh trong trường THCS nơi mình công tác và liên kết cùng cộng tác thực hiện với giáo viên bộ môn một số trường THCS trên địa bàn để phát hiện ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện và thống nhất rút kinh nghiệm, từ đó thấy được mức độ hiệu quả giáo dục của đề tài khi vận dụng vào thực tiễn dạy học Lịch sử.
- Bên cạnh đó, giáo viên nên lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên bộ môn và học sinh để từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, khắc phục những hạn chế để đề tài ngày càng được hoàn thiện hơn.
[bookmark: _Toc97837247][bookmark: _Toc100351592]II. Khuyến nghị
Bên cạnh những ưu điểm thì PPĐV trong dạy học Lịch sử cũng còn có nhiều hạn chế, đặc biệt trong điều kiện giáo dục Việt Nam đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Vì vậy, để vận dụng PPĐV một cách có hiệu quả trong dạy học nói chung và dạy học bộ môn Lịch sử nói riêng, tôi xin mạnh dạn đưa ra những kiến nghị sau:
[bookmark: _Toc97837248][bookmark: _Toc100351593]1. Về phía giáo viên
	Hiện nay, giáo dục Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ thì giáo viên phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong mặt trận đổi mới. Bên cạnh sự tâm huyết và lòng yêu nghề, giáo viên cần phải chủ động tìm tòi, học hỏi trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học.  
Giáo viên phải đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực, tìm đọc thêm tài liệu, cập nhật thông tin đặc biệt là những nguồn thông tin mang tính thời sự hiện nay để làm phong phú nguồn tư liệu giảng dạy của mình. Kết hợp khai thác sử dụng CNTT như một phương tiện hỗ trợ hữu hiệu, chú ý lồng ghép những câu chuyện liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử để tạo hứng thú cho người học. 
Giáo viên luôn phải chú trọng đổi mới và đầu tư cho giáo án và bài giảng. Trong giáo án và bài giảng của mình giáo viên phải chủ động về kiến thức, linh hoạt về PPDH. Nếu không có sự đầu tư về giáo án và bài giảng thì chắc chắn giờ dạy của giáo viên sẽ không hiệu quả, chất lượng giáo dục sẽ hạn chế. Điều này tôi rút ra từ thực tế bản thân. 
Ngoài ra, giáo viên cần phải quan tâm nhiều hơn đến học sinh, cần định hướng cho học sinh chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Phải tăng cường cho học sinh làm việc với sách giáo khoa, nhiên cứu tài liệu nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường cho học sinh làm việc theo nhóm, giao cho học sinh sưu tầm và làm bài tập theo dạng đề tài khoa học với yêu cầu ở mức độ vừa phải, hướng dẫn học sinh lựa chọn thông tin, sau đó sẽ thuyết trình.  
[bookmark: _Toc97837249][bookmark: _Toc100351594]2. Về phía tổ chuyên môn
	Cần tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới PPDH, thường xuyên thực hiện các chuyên đề về đổi mới PPDH, tích cực hướng tới dạy học phát triển năng lực cho học sinh, định hướng bồi dưỡng giáo viên trong đổi mới chương trình, SGK thời gian tới. Động viên tinh thần cầu thị, tự học, tự bồi dưỡng và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp của GV.
[bookmark: _Toc97837250][bookmark: _Toc100351595]3. Về phía nhà trường
	BGH nhà trường cần phải song hành với giáo viên trên mặt trận đổi mới PPDH. Quan tâm và chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo phương pháp hiện đại phù hợp với đặc thù của môn học. 
Có chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời với những giáo viên tích cực trong việc đổi mới, sáng tạo PPDH và thực hiện đổi mới PPDH có hiệu quả
[bookmark: _Toc97837252][bookmark: _Toc100351596]4. Về phía Phòng Giáo dục & Đào tạo
	Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, học tập về chuyên môn cho giáo viên Lịch sử.
Có chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời với những giáo viên tích cực trong việc đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học. 
Trên đây là một số kinh nghiệm và những ý kiến đóng góp nhỏ mà bản thân tôi đã đúc kết được trong quá trình giảng dạy để thể hiện trong đề tài. Với tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, kinh nghiệm bản thân chưa nhiều nên trong quá trình vận dụng, triển khai thực hiện đề tài nhất định sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong muốn nhận được sự đóng góp của các cấp lãnh đạo, của quý thầy, cô giáo để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cụ thể của bài học để ra đề kiểm tra có vận dụng PPĐV (kèm đáp án và thang điểm)


Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra viết tại lớp (hoặc ra bài tập về nhà)


Giáo viên chấm, chữa và trả bài kiểm tra


Giáo viên chọn một số bài làm tốt, cho học sinh nhập vai và diễn trước lớp


Giáo viên kết luận và rút ra bài học nhận thức, kỹ năng


Giáo viên nêu tình huống, lựa chọn nhân vật đóng vai


Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ


Các nhóm thảo luận, xây dựng kịch bản, phân công vai diễn, tập dượt diễn xuất


Các nhóm trình bày sản phẩm (thực hiện đóng vai) theo kịch bản đã xây dựng


Các nhóm thảo luận sau khi đóng vai


Giáo viên kết luận, nhận xét, cho điểm các nhóm


Rút ra bài học nhận thức, kỹ năng
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